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VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

 
Số:  180206-1 /QĐ-CLC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng 02 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Quy định học tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng 

cao bậc đại học hệ chính quy 
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/07/2014 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy 

định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

Căn cứ “Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

giai đoạn 2008-2020” ban hành theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 

9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp giữa Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ và Viện Đào 

tạo chất lượng cao; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định học tiếng Anh cho 

sinh viên chương trình chất lượng cao bậc đại học hệ chính quy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng đào tạo, trưởng các bộ phận,  Trưởng 

Khoa/ Bộ môn, Kế hoạch - Tài vụ; Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh 

viên chất lượng cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Viện trưởng (để b/c); 

- Như điều 3; 
- Website trường, Viện CLC; 

- Lưu: bộ phận VT, ĐT CLC. 
 

 

VIỆN TRƯỞNG 
 
 

( đã ký) 
 
 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 
Về việc học tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng cao  

bậc đại học hệ chính quy 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 180206-1/QĐ-CLC ngày  06 /02 /2018 
của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao) 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về học tiếng Anh cho sinh viên chương trình chất 

lượng cao (CLC) bậc đại học hệ chính quy. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên chất lượng cao từ năm học 2017 – 

2018.   

Điều 2. Khối kiến thức ngoại ngữ bắt buộc 

1. Sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh quốc tế theo qui 

định bắt buộc phải học tiếng Anh theo chương trình đào tạo, gồm các học 

phần sau đây: 
 

TT Tên môn học mới 
Mã môn 
học mới 

Tên môn học 
Mã môn 

học 
Thời 
lượng 

Các khóa 
2012-2015 

Từ khóa 
2016 

1 
Anh văn dự bị 1 

Pre English 1 
( viết tắt: PE 1) 

0062101 Tiếng Anh A11 060131 4 tín chỉ Chính khóa Dự bị 

2 
Anh văn dự bị 2 

Pre English 2 
( viết tắt: PE 2) 

0062102 Tiếng Anh A12 060132 4 tín chỉ Chính khóa Dự bị 

3 
Anh văn 1 

English for Level 1 
 ( viết tắt: E1) 

0062103 Tiếng Anh A21 060133 4 tín chỉ Chính khóa Chính khóa 

4 
Anh văn 2 

English for Level 2 
 ( viết tắt: E2) 

0062104 Tiếng Anh A22 060134 4 tín chỉ Chính khóa Chính khóa 

5 
Anh văn 3 

English for Level 3 
 ( viết tắt: E3) 

0062105 Tiếng Anh B11 060135 4 tín chỉ Chính khóa Chính khóa 

6 
Anh văn 4 

English for Level 4 
 ( viết tắt: E4) 

0062106 Tiếng Anh B12 060136 4 tín chỉ Chính khóa Chính khóa 

7 
Anh văn 5 

English for Level 5 
 ( viết tắt: E5) 

0062107 
Tiếng Anh 
TOEIC 1 

060139 4 tín chỉ Bổ sung Chính khóa 

8 
Anh văn 6 

English for Level 6 
( viết tắt: E6) 

0062108 
Tiếng Anh 
TOEIC 2 

060140 4 tín chỉ Bổ sung Chính khóa 

 



 

Ghi chú: 
 Dự bị: là học phần mà sinh viên phải đạt trước khi học chương trình chính 

khóa. 

 Chính khóa: là học phần chính thức mà sinh viên phải hoàn thành trong 

chương trình học. 

 Bổ sung: Sinh viên tự nguyện đăng ký, tự trả học phí theo mức qui định 

của Viện Đào tạo chất lượng cao. 

 
2. Bảng quy đổi trình độ Tiếng Anh 

 

Các cấp độ 

 tiếng Anh 

chương trình 

CLC 

 

TOEIC 

 

IELTS 

 

TOEFL 

iBT 

Cambridge 

English Scales 

Tiếng Anh 

Hàng hải 

Khung 

tham 

chiếu 

CEFR 

Chuẩn 

Việt 

Nam 

Anh văn 6 600 5.5 60 173-179 Trình độ 3 B2 4 

Anh văn 5 550 5.0 55 160-172 

Trình độ 2 

B1 3 

Anh văn 4 500 5.0 50 153-159 B1 3 

Anh văn 3 450 4.5 45 140-152 B1 3 

Anh văn 2 400 4.0 40 133-139 Trình độ 1 A2 2 

Anh văn 1 300 3.0 32 80-119  A1 1 

 

Điều 3. Tổ chức kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh và chuyển điểm, miễn 

điểm tiếng Anh 

Sau khi sinh viên nhập học, Viện đào tạo chất lượng cao tổ chức kiểm tra 

trình độ tiếng Anh đối với sinh viên mới một lần duy nhất. Đối với sinh viên 

chuyển từ hệ đại trà sang hệ chất lượng cao, không tổ chức thi mà sẽ dựa vào kết 

quả tiếng Anh đại trà để được công nhận điểm và xếp lớp. Sinh viên phải theo 

học các lớp học phần tiếng Anh như Điều 2 liên tục từ khi được xếp lớp cho 

đến khi đạt các học phần theo qui định ngoại trừ sinh viên nộp chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế còn hiệu lực. 

1. Kiểm tra xếp lớp tiếng Anh: Sinh viên trúng tuyển chương trình chất 

lượng cao được kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh 

được sử dụng làm căn cứ để phân loại và xếp lớp tiếng Anh theo khung chương 

trình như  Điều 2. Sinh viên sẽ được xếp lớp tương ứng  với kết quả thi. Các sinh 

viên không dự thi kiểm tra đầu vào sẽ được xếp vào lớp Anh văn dự bị 1. 

2. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

a. Nộp chứng chỉ khi nhập học: Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế còn hiệu lực (tính đến ngày sinh viên nộp chứng chỉ) sẽ được 



 

miễn các học phần anh văn theo chương trình đào tạo.  

TOEIC IELTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 

600 5.5 M M M M M M 

b. Nộp chứng chỉ trong quá trình học: Vào mỗi học kỳ chính, trước 4 tuần, 

sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đạt mức điểm của chuẩn đầu 

ra ngoại ngữ) đến Bộ phận đào tạo của Viện đào tạo chất lượng cao để xét 

miễn các học phần tương ứng theo lộ trình. Lưu ý các học phần chưa đạt 

trước thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sinh viên phải 

hoàn thành theo qui định. 

3. Sinh viên chuyển từ hệ đại trà: Sinh viên các ngành đang học ở chương trình 

đào tạo đại trà, khi chuyển sang chương trình chất lượng cao sẽ được công nhận 

các điểm đạt và được qui đổi điểm theo bảng  sau: 

Học phần Điểm xét và công nhận Mức công nhận và điểm 

qui đổi (2016-2017) 

 

Tiếng Anh CB 1 

 

5.5 – 10 
A21 = CB 1 

A12 = CB 1 x 1.1 

A11 = CB 1 x 1.2 

 
Tiếng Anh CB 2 

 
5.5 – 10 

A22 = CB 2 

A21 = CB 2 x 1.1 

A12 = CB 2 x 1.2 

A11 = CB 2 x 1.3 

 

Học phần Điểm xét và công nhận Mức công nhận và điểm 
qui đổi (từ 2018) 

Tiếng Anh 1 Tương đương Anh văn dự bị 1 

Tiếng Anh 2 Tương đương Anh văn dự bị 2 

Tiếng Anh 3 Tương đương Anh văn 1 

Tiếng Anh 4 Tương đương Anh văn 2 

Điều 4. Qui trình, thủ tục xin miễn thi, miễn học 

1. Sinh viên có các chứng chỉ nêu ở mục b Khoản 2 Điều 3 phải nộp bản 

sao chứng chỉ tiếng Anh (công chứng) cho bộ phận Đào tạo CLC 01 

tuần trước khi dự kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc trước 3 tuần 

khi học kỳ bắt đầu (thời gian cụ thể theo thông báo của bộ phận Đào 

tạo). 

2. Bộ phận Đào tạo CLC căn cứ vào kết quả chứng chỉ tiếng anh quốc tế  



 

mà sinh viên đã nộp xét và trình  Viện trưởng ra quyết định  miễn các học 

phần tương ứng cho sinh viên. Các học phần  miễn được ghi điểm 

MIỄN ( ký hiệu M) trong bảng điểm học tập. 

3. Sinh viên phải học các học phần tiếng Anh theo lộ trình qui định của  

Viện đào tạo chất lượng cao. Lộ trình mẫu cho một sinh viên:  

 Năm thứ nhất:  anh văn 1 và anh văn 2 

 Năm thứ hai:  anh văn 3 và anh văn 4 

 Năm thứ ba:  anh văn 5 và anh văn 6 

Sinh viên có thể đăng ký học vượt ở học kỳ phụ của từng năm học để 

đẩy nhanh tiến độ học Anh văn. 

Điều 5. Chính sách ưu đãi dành cho sinh viên chất lượng cao 

1. Sinh viên học 8  học phần anh văn (32 tín chỉ) tại Viện đào tạo chất lượng 

cao sẽ được giảm 100% học phí để học lại học phần anh văn 5 hoặc anh 

văn 6 nếu đạt các điều kiện về chuyên cần theo quy định; 

2. Sinh viên  học 6  học phần anh văn (từ  anh văn 1 đến anh văn 6) tại Viện 

đào tạo chất lượng cao sẽ được giảm 75% học phí để học lại học phần 

anh văn 5 hoặc anh văn 6  nếu đạt các điều kiện về chuyên cần theo quy 

định. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Viện đào tạo CLC phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên; 

2. Bộ phận đào tạo CLC và các đơn vị có liên quan thực hiện quy định 

này; 

3. Trong quá trình thực hiện, Viện đào tạo chất lượng cao có trách nhiệm 

kiểm tra, đánh giá và sửa đổi bổ sung cho phù hợp với mục tiêu phát 

triển của Viện, của Trường. 

 

 

 

 

 

 


